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	TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TIÊN LÃNG
                 TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tiên Lãng,  ngày 18  tháng 1 năm 2025


BIÊN BẢN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN
I. Thời gian: 14h
Địa điểm: phòng học lớp 8B1
TP: các đ/c trong tổ KHXH.
Vắng: 0
II. NỘI DUNG
1. Dự giờ đ/c Thoa
Chuyên đề: Dạy học chương trình giáo dục phổ thông 2018 nội dung Giáo dục địa phương 
Tên bài: Chủ đề 6: Thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
Lớp 6D4
2. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa nêu mục tiêu và phương pháp thực hiện tiết dạy chuyên đề : 
a. Kiến thức
- Một số nét đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Nét độc đáo của bài thơ Nôm Số 3 qua: vần, nhịp, từ ngữ, biện pháp tu từ…
- Tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của nhà thơ được thể hiện qua văn bản.
b. Năng lực
b.1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được một số nét đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ Nôm số 3 qua: vần, nhịp, từ ngữ, biện pháp tu từ…
- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của nhà thơ được thể hiện qua văn bản.
b.2. Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực tự tìm hiểu, khám phá kiến thức về thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
   	 - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để viết bài giới thiệu, quảng bá về thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm.
c. Phẩm chất
- Yêu nước: Yêu quê hương Vĩnh Bảo, tự hào về nét đặc sắc của văn hóa Hải Phòng.
- Trách nhiệm: Có ý thức trân trọng, giữ gìn, giới thiệu, quảng bá danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm và thơ Nôm của ông.
d. Về phương pháp
- Hoạt động khởi động: trò chơi
- Hoạt động hình thành kiến thức: dạy học dự án. Khi đọc bài thơ Nôm số 3, cách tiến hành giống như tiết dạy đọc văn bản
4. Ý kiến của tổ chuyên môn
4.1. Đồng chí Phạm Thị Thúy Hằng:
- GV bình tĩnh, tự tin, trình bày bảng khoa học.
- Hoạt động của thầy và trò phối hợp nhịp nhàng.
- Một số em chưa tích cực tham gia thảo luận.
4.2. Đồng chí Nguyễn Thị Lan
- Phần mở đầu tốt.
- HS làm việc tích cực, sôi nổi
- Kỹ năng trình bày của nhiều HS tốt
- GV nên cho HS ghi kết quả thảo luận vào phiếu, cho các nhóm nhận xét chéo kết quả của nhóm khác và bao quát HS trong cả lớp học.
4.3. Đồng chí Nguyễn Thị Hà
+ Giờ dạy đã đổi mới mạnh mẽ KT đánh giá
+ Đã khai thác được các hoạt động của học sinh cần phải làm. Về phía giáo viên, cơ bản đã tổ chức các hoạt động, áp dụng các phương pháp phù hợp theo dự định.
+ Các nhóm đã tích cực hoạt động đưa ra các câu trả lời và cùng nhau thảo luận.
+ Các tình huống xảy ra trong giờ học cơ bản nằm trong dự kiến của người dạy.
- Hoạt động của các nhóm: Nhìn chung hoạt động của các nhóm sôi nổi, hầu hết các thành viên trong nhóm đều tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Trong đó nhóm 2, 3 hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên vẫn còn có em chậm. Một số em chưa tích cực tham gia hoạt động, ngại trình bày
5. Kết luận
- Các nhóm chuyên môn cần tích cực đổi mới KT theo 1 số phần mềm như PLICKERS
- Tích cực áp dụng CNTT trong dạy học
- Các đ/c GV tích cực ôn tập đặc biệt là BDHSG để đạt kết quả cao trong kì thi chọn đội tuyển HSG cấp TP
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CHỦ ĐỀ 6: THƠ NÔM NGUYỄN BỈNH KHIÊM
(3 tiết)
Tiết 3:
 BÁO CÁO, TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ THƠ NÔM NGUYỄN BỈNH KHIÊM

I. MỤC TIÊU: Học xong chủ đề này, học sinh đạt được 
1. Kiến thức
- Một số nét đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Nét độc đáo của bài thơ Nôm Số 3 qua: vần, nhịp, từ ngữ, biện pháp tu từ…
- Tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của nhà thơ được thể hiện qua văn bản.
1. Năng lực
1.1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết được một số nét đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ Nôm số 3 qua: vần, nhịp, từ ngữ, biện pháp tu từ…
- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của nhà thơ được thể hiện qua văn bản.
1.2. Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực tự tìm hiểu, khám phá kiến thức về thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập được giao.
   	 - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trình bày suy nghĩ/ ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực; giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để viết bài giới thiệu, quảng bá về thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm.
2. Phẩm chất
- Yêu nước: Yêu quê hương Vĩnh Bảo, tự hào về nét đặc sắc của văn hóa Hải Phòng.
- Trách nhiệm: Có ý thức trân trọng, giữ gìn, giới thiệu, quảng bá danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm và thơ Nôm của ông.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: Máy tính, ti vi, các phần mềm hỗ trợ bài dạy, tranh ảnh, giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm, phiếu học tập, rubic đánh giá, sản phẩm chuẩn bị của học sinh…
2. Học liệu: Tài liệu giáo dục địa phương 8, kế hoạch bài dạy, những tư liệu về Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm
	- Các video về quê hương Vĩnh Bảo, thân thế sự nghiệp của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm…
3. Chuẩn bị của HS 
	- Vở ghi bài, các sản phẩm báo cáo của tổ nhóm
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu:  Kết nối vào bài học, tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới.
b. Nội dung:  
- GV tổ chức cho hs Chơi trò chơi tìm Danh nhân đất Việt qua các câu thơ để huy động một số hiểu biết của HS về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Nguyễn Bỉnh Khiêm
- HS dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi
- Thời gian: 5 phút
- Nội dung: Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Hình thức: Chơi trò chơi tìm Danh nhân đất Việt qua các câu thơ 
c. Sản phẩm: Các danh nhân đất Việt như Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GV chuyển giao nhiệm vụ cho hs dẫn dắt phần khởi động
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
-HS nhận nhiệm vụ dẫn chương trình khởi động, đọc các đoạn thơ để tìm ra tên danh nhân
Bước 3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Từ phần trả lời của HS, GV dẫn dắt vào bài học: 
Trong lịch sử dân tộc Việt Nam có rất nhiều nhân vật lỗi lạc được ghi danh trong sử sách như Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm- nhân vật lỗi lạc của thế kỉ 13.
   “ Vua Mạc mở hội khoa thi
Trạng Nguyên bái tổ vinh quy về làng
    Nước Nam có một bảng vàng
Bạch Vân thư thái hưởng Nhàn chốn quê”
- GV nêu mục tiêu và cách thức tiến hành chủ đề:
Chủ đề gồm 2 nội dung chính:
- Tìm hiểu một số nét đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Thực hành đọc hiểu bài thơ Nôm số 3
 Thời lượng dành cho chủ đề: 3 tiết:
+ Tiết 1. Giới thiệu chủ đề, hướng dẫn và giao nhiệm vụ,
+ Tiết 2. Học sinh trải nghiệm, chọn hình thức báo cáo và thực hành báo cáo trong nhóm,
+ Tiết 3. Báo cáo, tổng kết chủ đề
- GV ghi tên bài dạy trên bảng 
CHỦ ĐỀ 6: THƠ NÔM NGUYỄN BỈNH KHIÊM
     (3 tiết)

	
· GV (hoặc người dẫn chương trình cần phải phổ biến luật chơi sau đó mới cho HS chơi)


	- GV: Gọi 1 học sinh nhắc lại nhiệm vụ đã giao cho các nhóm
+ Nhóm 1. Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp thơ văn của Nguyễn Bỉnh Khiêm
+ Nhóm 2. Tìm hiểu một số nét đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Trước khi các nhóm báo cáo, GV chiếu rubic đánh giá hoạt động 
- HS các nhóm đánh giá dựa trên phiếu trên
                   RUBIC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN NHÓM
- Chủ đề báo cáo: ……………………………………………………………..
- Nhóm trình bày: ……………………………………………………………
- Nhóm đánh giá: …………………………………………………………….

	   Tiêu chí
	        Chưa đạt 
       (0 – 4 điểm)
	         Đạt
     (5 – 7 điểm)
	             Tốt 
      (8 – 10 điểm)

	Hình thức, 
tác phong
(3 điểm)
	         0 điểm  
- Chựa lựa chọn được hình thức báo cáo phù hợp.
 - Giới thiệu chưa rõ ràng.
	      1 điểm
- Lựa chọn hình thức báo cáo phù hợp, vừa đúng.

- Giới thiệu khá rõ ràng.
	           2 điểm 
- Lựa chọn hình thức báo cáo phù hợp, đẹp mắt.
- Giới thiệu  rõ ràng, rành mạch.

	Nội dung
(5 điểm)
	       3 điểm
- Nội dung chưa chính xác.

	        4 - 5 điểm 
- Hoàn thiện các nội dung báo cáo nhưng còn chưa đảm bảo một số nội dung.
	         6 điểm
- Hoàn thiện đầy đủ các nội dung cần báo cáo.
- Đảm bảo tính chính xác về nội dung.

	Hiệu quả nhóm 
( 2 điểm)
	         0 điểm 
- Chưa có tinh thần hợp tác nhóm.
	          1 điểm  
- Còn một vài thành viên không tham gia hoạt động nhóm.
	        2 điểm 
- Hoạt động tích cực.
- Có sự đồng thuận cao.

	Đánh giá chung
	 - Tổng điểm: …………………………………………………
- Ý kiến bổ sung: ……………………………………………..
- Nhận xét chung: …………………………………………….







HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm
a. Mục tiêu: Học sinh nắm được những nét nổi bật về thân thế và sự nghiệp văn học của Nguyễn Bỉnh Khiêm
b. Nội dung: Nhóm 1 báo cáo (bỏ ý này, để đảm bảo tất cả các đơn vị kiến thức HS cả lớp đều được tìm hiểu)
- Thời gian: 5-7’
- Nội dung: Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Hình thức: Phóng sự 
c. Sản phẩm: Bản tin phóng sự (Sản phẩm thuyết trình, câu trả lời, phần bài làm của HS….)
d. Tổ chức thực hiện: 
	    HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY- TRÒ
	             DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV nhắc lại nhiệm vụ của nhóm 1: 
+ Đọc tài liệu kết hợp những hiểu biết của bản thân, trình bày những hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp văn học của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhận nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.
- Nhóm 1 hội ý thống nhất nhanh trong nhóm các nội dung cần báo cáo (thời gian 1’)
- Cử 1 HS đại diện nhóm giới thiệu thành viên nhóm, nội dung và hình thức báo cáo.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- Chiếu bản phóng sự
- HS đại diện xin ý kiến nhận xét, bổ sung từ các nhóm khác
Bước 4. Đánh giá, kết luận
- HS nhận xét, đánh giá theo kỹ thuật 3-2-1
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung cho hoạt động báo cáo của nhóm 1, định hướng để học sinh nắm bắt được kiến thức
- GV chuyển ý để vào nội dung bài học





	I. Vài nét về cuộc đời và sự nghiệp thơ
văn Nguyễn Bỉnh Khiêm
1. Cuộc đời:
[image: D:\CHÂM- CT- 23-24\KHBD Văn 8- gốc\Tài liệu NBK\nguyen-binh-khiem-1542280386-6032-1542280472.jpg]
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) tại làng Trung Am, phủ Vĩnh Lại, Hải Dương, nay là làng Trung Am, xã Lí Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.
- Ông xuất thân trong một gia đình trí thức phong kiến. Cha là một nho sĩ bình dân tên là Văn Định, hiệu là Cù Xuyên tiên sinh, nổi tiếng hay chữ nhưng chưa hiển đạt trên đường khoa cử. Mẹ là Nhữ Thị Thục- con gái thượng thư Nhữ Văn Lan, am hiểu kinh sử, giỏi văn chương, tinh thông lý số.
- Năm 1535 ông đỗ Trạng Nguyên và sau đó ra làm quan cho triều đình nhà Mạc 8 năm.
- Năm 1542, dưới triều vua Mạc Phúc Hải, trước cảnh bầy tôi lộng quyền, Nguyên Bỉnh Khiêm đã dâng sớ xin chém 18 kẻ nịnh thần nhưng không được chấp nhận, nên ông đã treo mũ từ quan ở tuổi 53.
- Khi về lại làng Trung Am ông lập quán Trung tân, cho dựng Am Bạch Vân, mở trường dạy học lấy hiệu là Bạch Vân cư sĩ.
2. Sự nghiệp thơ văn: 
- Hai tập thơ nổi tiếng:
+ Về chữ Hán: Bạch Vân am thi tập: (khoảng 1000 bài nhưng nay chỉ còn khoảng 2/3), Trung Tân quán bi kí, Thạch khánh kí, một số bài văn tế.
[image: D:\CHÂM- CT- 23-24\KHBD Văn 8- gốc\Tài liệu NBK\tải xuống.jfif][image: D:\CHÂM- CT- 23-24\KHBD Văn 8- gốc\Tài liệu NBK\tải xuống (2).jfif]

+  Về chữ Nôm: Bạch Vân quốc ngữ thi tập (Trình Quốc công Bạch Vân thi tập) gồm 170 bài thơ.
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- Nội dung chủ đạo:  Nhàn dật, thế sự
- Phong cách nghệ thuât:
+ Mang đậm chất triết lí, giáo huấn, ngợi ca chí của kẻ sĩ, thú thanh nhàn
+ Phê phán những điều xấu xa trong xã hội
-> Ông là nhà nho lỗi lạc có những đóng góp to lớn cho nền văn học trung đại Việt Nam ở thế kỉ XVI


Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu về thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
a. Mục tiêu:
- Nhận biết một số nét đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
b. Nội dung: Nhóm 2 báo cáo
- Thời gian: 12 - 15 phút/ nhóm
- Nội dung:
+ Đọc thơ, dịch thơ, ngâm thơ 
+ Trao đổi, thảo luận về nội dung chính và đặc điểm nghệ thuật thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm.
- Hình thức: sinh hoạt câu lạc bộ
c. Sản phẩm: phần trình bày của học sinh trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ thơ 
d. Tổ chức thực hiện: 
	   HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY- TRÒ
	             DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV nhắc lại nhiệm vụ của nhóm 2:  
+ Đọc mục I.1, I.2 trong tài liệu/ 36,37,38 
+ Sưu tầm, đọc, dịch, ngâm những bài thơ Nôm của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
+ Dựa vào mục I, em hãy giới thiệu với các bạn trong lớp một vài nét đặc sắc về nội dung thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm.
+ Theo em, yếu tố nào góp phần tạo nên nét đặc sắc về nghệ thuật trong thơ Nôm của Nguyễn Bỉnh Khiêm?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhận nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.
- Nhóm 2 hội ý thống nhất nhanh trong nhóm các nội dung cần báo cáo (thời gian 1’)
Bước 3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
 - 2 HS đại diện Câu lạc bộ giới thiệu thành viên câu lạc bộ và nội dung báo cáo
- Sinh hoạt câu lạc bộ thơ với chủ đề: Thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm.
- HS xin ý kiến nhận xét, bổ sung từ các nhóm khác
- HS các nhóm khác nhận xét, đánh giá 
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét, đánh giá phần thảo luận của HS.
- GV chốt kiến thức
- HS lưu bài vào vở
* GV bình nâng cao: Ở danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng ta bắt gặp trong các sáng tác của ông hai chủ đề lớn là thế sự và nhàn dật. Điều đặc biệt là hai chủ đề không tách riêng mà kết hợp hài hòa trong các sáng tác trong tập thơ và chính trong con người ông.Tìm đến với thiên nhiên, lánh xa cõi tục, đối lập với bon chen danh lợi nhưng tâm hồn ông vẫn khát vọng được cống hiến cho một vương triều vua sáng, tôi hiền. Để hiểu hơn về hai chủ đề này, cô trò mình sẽ đi vào thực hành đọc hiểu bài thơ Nôm số 3 

	II. Thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
1. Sưu tầm
+ Đọc: Đọc bài thơ số 77
+ Dịch bài thơ Nôm số 58 (Thế tục) sang tiếng Anh
+ Ngâm thơ bài thơ Nhàn
1.  2. Giá trị nội dung: 
2. - Chủ đề thế sự: 
3. + Đó là thói đời đen bạc, là mối quan hệ bị lệ thuộc bởi cái giàu, cái khó
4. + Sự vương vấn với chính sự, thời cuộc
+ Khát vọng cao đẹp được cống hiến cho một vương triều vua sáng, tôi hiền
+ Luôn làm chủ danh lợi vô thường
 - Chủ đề nhàn dật:
+ Tìm đến với thiên nhiên, lánh xa cõi tục
+ Còn là sự đối lập với bon chen danh lợi
5. 3. Giá trị nghệ thuật : 
6.  + Viết theo thể Đường luật quen thuộc
 + Giàu chất triết lí
 + Lựa chọn cách biểu đạt theo hình thức đối lập
+ Xây dựng hình ảnh cụ thể, sinh động



Nhiệm vụ 3. Thực hành đọc hiểu bài thơ Nôm số 3
a. Mục tiêu: 
	- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ Nôm số 3 qua: vần, nhịp, từ ngữ, biện pháp tu từ…Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của nhà thơ được thể hiện qua văn bản.
b. Nội dung: 
- Thời gian: 15 -17 phút/ nhóm
- Nội dung: đọc hiểu bài thơ Nôm số 3
- Hình thức: Thực hiện trên lớp- chia lớp làm 3 nhóm
c. Sản phẩm: phần báo cáo, thuyết trình của học sinh các nhóm thể hiện rõ nội dung từng phần trong chủ đề 
d. Tổ chức thực hiện: 
	   HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY- TRÒ
	             DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp làm 3 nhóm và yêu cầu các nhóm hoàn thành các nội dung học tập sau:
- Nhóm 1: Tìm hiểu chung về tác phẩm
- Nhóm 2: Tìm hiểu đặc điểm thể thơ
- Nhóm 3: Tìm hiểu về nội dung và nghệ thuật bài thơ Nôm số 3
- Hình thức báo cáo: Tùy chọn
+ Nhóm 1. 
Tìm hiểu chung về bài thơ số 3
	         Hs thực hiện trên SĐTD

	1. Tìm hiểu chung về bài thơ số 3

	Xuất xứ
	

	Hoàn cảnh ra đời
	

	Phương thức biểu  đạt
	

	Thể thơ
	

	Văn tự
	

	Chủ đề
	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhận nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.
- HS cả nhóm 1 thảo luận, thống nhất lựa chọn hình thức báo cáo, cử đại diện nhóm trình bày.
- GV quan sát, hỗ trợ HS (nếu cần)
Bước 3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS đại diện nhóm 1 trình bày bài làm của nhóm
- HS đại diện nhóm 1 xin ý kiến nhận xét, góp ý từ các nhóm khác
- HS các nhóm khác nhận xét, đánh giá phần trình bày của nhóm 1.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét, đánh giá phần trình bày của HS.
- GV chốt kiến thức
- HS lưu bài vào vở
* GV bình nâng cao: Với bài thơ thứ 3 trong tập thơ Nôm, được viết theo thể thơ thất ngôn bát cú xen lục ngôn đã thể hiện được  một quan niệm sống, một cách ứng xử của người quân tử trong đời sống ẩn dật. Qua đó khắc hoạ chân dung cốt cách ung dung tự tại, an nhiên của tác giả trong những tháng ngày ở ẩn vui với thiên nhiên, cỏ cây.
+ Nhóm 2.
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV nêu nhiệm vụ: Tìm hiểu về đặc điểm bài thơ bằng sơ đồ 
	III. Thực hành đọc hiểu bài thơ Nôm số 3
            THƠ NÔM- BÀI SỐ 3
    Giàu hai bữa, khó hai niêu
    Yên phận thì hơn hết mọi điều.
    Khát uống chè mai hơi ngọt ngọt,
    Sốt kề hiên nguyệt gió hiu hiu.
    Giang sơn tám bức là tranh vẽ,
    Phong cảnh tứ mùa ấy gấm thêu,
    Thong thả, hôm khuya, nằm sớm thức
    Muôn vàn đã đội đức trời Nghiêu.
    (Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm, NXB văn học, 1987, trang 80)
1. Đọc- Tìm hiểu chung
1.1. Đọc
1.2.  Tìm hiểu chung
a. Tác phẩm
- Xuất xứ: là bài thơ số 3 trong tập thơ Nôm “Bạch Vân quốc ngữ thi tập”.
 - Hoàn cảnh sáng tác : Sáng tác trong thời kì ông về ở ẩn tại Trung Am, Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
- Văn tự : Chữ Nôm
- Thể thơ : Thất ngôn bát cú Đường luật
 (xen lục ngôn)
- Bố cục : 4 phần :  đề, thực, luận, kết
 + 2 câu thơ đầu : Quan niệm giàu nghèo và lựa chọn an phận của tác giả
+ 6 câu cuối : Diễn tả đời sống tinh thần, thú vui an phận của tác giả
- Chủ đề : (Chủ đề nhàn dật) : Bài thơ bày tỏ một quan niệm sống, một cách ứng xử của người quân tử trong đời sống ẩn dật. Qua đó khắc hoạ chân dung cốt cách ung dung tự tại, an nhiên của tác giả.
· b. Từ khó
- Sốt: nóng bức
- Nghiêu: Đế Nghiêu, vị vua tài giỏi, nhân từ và đức độ của Trung Quốc, được xem là vị vua mẫu mức đem lại cảnh thái bình cho muôn dân.

			*Sơ đồ đặc điểm thi luật của bài thơ Nôm số 3 (Sơ đồ khuyết)
	Câu
	Luật bằng trắc
	Niêm
	Vần
	Đối
	Bố cục
	
	

	1
	Giàu
	hai
	bữa
	khó
	hai
	niêu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Yên 
	phận
	thì
	hơn
	hết
	mọi
	điều
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khát
	uống
	chè
	mai
	hơi
	ngọt
	ngọt
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sốt
	kề
	hiên
	nguyệt
	gió
	hiu
	hiu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Giang
	sơn
	tám
	bức
	là
	tranh
	vẽ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phong
	cảnh
	tứ
	mùa
	ấy
	gấm
	thêu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thong 
	thả
	hôm
	khuya
	nằm
	sớm
	thức
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Muôn
	vàn
	đã
	đội
	đức
	trời
	Nghiêu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhận nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.
- HS cả nhóm 2 thảo luận, thống nhất lựa chọn hình thức báo cáo, cử đại diện nhóm trình bày.
- GV quan sát, hỗ trợ HS (nếu cần)
Bước 3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS đại diện nhóm 2 trình bày bài làm của nhóm
- HS đại diện nhóm 2 xin ý kiến nhận xét, góp ý từ các nhóm khác
- HS các nhóm khác nhận xét, đánh giá phần trình bày của nhóm 2.
 Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét, đánh giá phần trình bày của HS.
- GV chốt kiến thức
- HS lưu bài vào vở
* GV bình nâng cao:

	

			*Sơ đồ đặc điểm thi luật của bài thơ Nôm số 3 (Sơ đồ hoàn chỉnh)
	Câu
	Luật bằng trắc
	Niêm
	Vần
	Đối
	Bố cục
	
	

	1
	Giàu
	hai
	bữa
	khó
	h ai
	niêu
	
	Câu 1 và 8
	B
	
	Đề
	
	

	
	B
	B
	T
	T
	B
	B
	B
	
	
	
	
	
	

	2
	Yên 
	phận
	thì
	hơn
	hết
	mọi
	điều
	Câu 2 và 3

	B
	
	
	
	

	
	B
	T
	B
	B
	T
	T
	B
	
	
	
	
	
	

	3
	Khát
	uống
	chè
	mai
	hơi
	ngọt
	ngọt
	
	
	Câu 3 và 4
	Thực
	
	

	
	T
	T
	B
	B
	B
	T
	T
	
	
	
	
	
	

	4
	Sốt
	kề
	hiên
	nguyệt
	gió
	hiu
	hiu
	Câu 4  và 5
	
	
	
	
	

	
	T
	B
	B
	T
	T
	B
	B
	
	
	
	
	
	

	5
	Giang
	sơn
	tám
	bức
	là
	tranh
	vẽ
	
	
	Câu 5 và 6
	Luận
	
	

	
	B
	B
	T
	T
	B
	B
	T
	
	
	
	
	
	

	6
	Phong
	cảnh
	tứ
	mùa
	ấy
	gấm
	thêu
	Câu 6  và 7
	B
	
	
	
	

	
	B
	T
	T
	B
	T
	T
	B
	
	
	
	
	
	

	7
	Thong 
	thả
	hôm
	khuya
	nằm
	sớm
	thức
	
	
	
	Kết
	
	

	
	B
	T
	B
	B
	B
	T
	T
	
	
	
	
	
	

	8
	Muôn
	vàn
	đã
	đội
	đức
	trời
	Nghiêu
	
	B
	
	
	
	

	
	T
	B
	T
	T
	T
	B
	B
	
	
	
	
	
	










	

	    HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY- TRÒ
	              DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu nhiệm vụ của nhóm 3
+ Nhóm 3.  Khám phá bài thơ Nôm số 3
	         BẢNG PHỤ

	3. Khám phá bài thơ Nôm số 3


	Đọc các cặp câu 1-2; 3-4; 5-6 và cho biết cách dùng từ , ngắt nhịp, biện pháp tu từ trong các câu thơ đó?
	

	Cách ngắt nhịp của câu thơ thứ 7 có gì đặc biệt? Cách ngắt nhịp đó giúp em hình dung như thế nào về tâm trạng của tác giả?
	

	Câu thơ kết gửi gắm thông điệp gì của nhà thơ? Em có đồng tình với thông điệp này không? Vì sao?
	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhận nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.
- HS cả nhóm 3 thảo luận, thống nhất lựa chọn hình thức báo cáo, cử đại diện nhóm trình bày.
- GV quan sát, hỗ trợ HS (nếu cần)
Bước 3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- HS đại diện nhóm 3 trình bày bài làm của nhóm
- HS đại diện nhóm 3 xin ý kiến nhận xét, góp ý từ các nhóm khác
- HS các nhóm khác nhận xét, đánh giá phần trình bày của nhóm 3.
 Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét, đánh giá phần trình bày của HS.
- GV chốt kiến thức
- HS lưu bài vào vở
* GV bình nâng cao: 
- Bằng thể thơ thất ngôn bát cú với sự phá cách trong nhịp điệu và trong câu thơ, kết hợp với ngôn ngữ thuần Nôm giản dị và Hán Việt mang sắc thái trang trọng... Bài thơ thể hiện một quan niệm của nhà thơ là vui với cảnh nghèo khó và sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên bằng tâm hồn tự do, tự tại. Qua đó, nhà thơ cũng gửi gắm một tâm sự kín đáo ước mong một vị vua anh minh, lỗi lạc để cống hiến cho một vương triều có Vua sáng tôi hiền như chính cuộc đời ông:
“ Thong thả hôm khuya nằm, sớm thức
  Muôn vàn đã đội đức trời Nghiêu”

	2. Khám phá bài thơ Nôm số 3
+ 2 câu đề : Quan niệm giàu nghèo và lựa chọn an phận của tác giả
- Câu thơ thứ nhất : « Giàu hai bữa,/ khó hai niêu ». Câu thơ 6 chữ giống như một câu tục ngữ, cách ngắt nhịp 3/3, dùng từ ngữ thuần Nôm, hình ảnh giản dị gần gũi đã khẳng định ta phải vui với cái nghèo. Người giàu kẻ nghèo thực tế không hơn nhau mấy.
- Câu thơ thứ 2: Yên phận/ thì hơn hết mọi điều. Câu thơ ngắt nhịp 2/4, dùng từ Hán Việt, biện pháp tu từ so sánh đã thể hiện quan niệm: con người phải bằng lòng với số phận mình.
Kết luận: Đó là cách nhìn cuộc sống giàu nghèo bằng thái độ an nhiên, luôn bằng lòng với chính mình.
+ 6 câu thơ cuối: Diễn tả đời sống tinh thần, thú vui an phận của tác giả
- 2 câu thực: 
“ Khát /nước chè mai/ hơi ngọt ngọt
   Sốt /kề hiên nguyệt /gió hiu hiu”
=> Nghệ thuật đối, cách ngắt nhịp phá cách 1/3/3, dùng từ Hán Việt, từ láy ở hai câu thực tác giả đã nói về cs: khi nào khát, ta uống nước chè nấu bằng gỗ hồng mai (cách uống rất bình dị của nông thôn) ta cảm thấy thú vị vì hơi (vị) nó ngọt ngọt. Khi nào trời bức, ta nằm ở hiên gần ánh trăng, cảm thấy mát vì gió thổi hiu hiu. Tác giả khẳng định cuộc sống giản dị tự nó đã là hạnh phúc.
- 2 câu luận:
“ Giang sơn tám bức/ là tranh vẽ
Phong cảnh tứ mùa /ấy gấm thêu”
 Núi sông tám hướng tự nó đã đẹp là những bức tranh vẽ mà các nhà quyền quý vẫn treo, phong cảnh bốn mùa thay đổi tự nó đã tươi như gấm thêu rồi (vật quý). 
=> Nghệ thuật đối, cách ngắt nhịp 4/3, dùng từ Hán Việt, hình ảnh so sánh mang tính ước lệ nhà thơ muốn khẳng định một triết lý sống là hãy tìm cái vui ở thiên nhiên, một thiên nhiên gần gũi ở ngay cạnh mình, không phải trốn đời mới thưởng thức được.Điều đó thể hiện lối sống ung dung tự tại, không bon chen
- Hai câu kết:
“ Thong thả /hôm khuya nằm/ sớm thức
    Muôn vàn đã đội/ đức trời Nghiêu”
-Câu thơ thứ 7 với sự phá cách về cách nhịp thơ đã làm hiện lên hình ảnh con người - tác giả với phong thái ung dung, tự tại, an nhiên -> Đó là chân dung cốt cách Bạch Vân cư sĩ.  
-Thông điệp trong câu cuối cùng tác giả gửi tới là mong muốn có 1 vị vua hiền, anh minh, sáng suốt để cả cuộc đời được sống với cái Tâm trong sạch cống hiến cho vương triều đó ( Chủ đề Nhàn ẩn trong thế sự)
* Thông điệp của bài thơ:
- Bằng thể thơ thất ngôn bát cú với sự phá cách trong nhịp điệu và trong câu thơ, kết hợp với ngôn ngữ thuần Nôm giản dị và Hán Việt mang sắc thái trang trọng... Bài thơ thể hiện một quan niệm của nhà thơ là vui với cảnh nghèo khó và sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên bằng tâm hồn tự do, tự tại. Qua đó, nhà thơ cũng gửi gắm một tâm sự kín đáo ước mong một vị vua anh minh, lỗi lạc để cống hiến cho một vương triều có Vua sáng tôi hiền.


HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố kiến thức thông qua một số bài tập, có ý thức giữ gìn và phát huy giá trị của thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
b. Nội dung: 
- Bài tập trắc nghiệm: Đánh giá kiểm tra theo phần mềm Plicker
- Viết nhật ký văn học: Đánh giá bằng nhận xét
c. Sản phẩm: bài làm của học sinh 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- GV tổ chức cho HS làm bài tập 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu nhiệm vụ: GV chiếu bài tập trắc nghiệm trên ti vi.
- HS đọc bài tập
- Hình thức: Tổ chức cho học sinh làm việc cả lớp 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· - HS nhận nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân
· - HS suy nghĩ làm bài (làm trên điện thoại)
· - GV quan sát, hỗ trợ học sinh (nếu cần) 
Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận
- HS nêu ý kiến bằng cách 
Bước 4: Kết luận, nhận định
·  - Giáo viên nhận xét, chốt đáp án đúng



























	III. Luyện tập
Bài tập 1. Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1: Hiệu Bạch Vân cư sĩ là của ai?
A. Nguyễn Trãi
B. Nguyễn Bỉnh Khiêm
C. Nguyễn Du
D. Nguyễn Khuyến
Câu 2: Nhận định nào không đúng về Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm?
A. Danh nhân văn hóa lớn của dân tộc
B. Bóng cây đại thụ của thế kỉ XVI
C. Nhà tiên tri của thời đại
D. Nhà triết gia, sử gia nổi tiếng
Câu 3: Đâu là những tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm?
A. Bạch Vân thi tập, Bạch Vân quốc ngữ thi tập
B. Ức Trai thi tập, Quốc âm thi tập
C. Thanh Hiên thi tập
D. Chùm thơ thu
Câu 4: Dòng nào không phải đặc sắc nghệ thuật trong thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm?
A. Viết theo thể thơ Đường luật quen thuộc
B. Giàu chất triết lí
C. Lựa chọn cách biểu đạt theo hình thức đối lập, xây dựng hình ảnh cụ thể sinh động
D. Bút pháp lãng mạn tài hoa
Câu 5: Dòng nào nói đúng nhất về tư tưởng chủ đạo trong thơ Nôm của Nguyễn Bỉnh Khiêm?
A. Nhân đạo, yêu nước
B. Yêu thiên nhiên, yêu làng quê
C. Nhàn dật, thế sự
D. Trung quân, ái quốc
Câu 6: Đâu không phải là vẻ đẹp của Bạch Vân cư sĩ được thể hiện qua những bài thơ Nôm của ông?
A. Phong thái ung dung, tự tại, an nhiên
B. Tâm hồn đẹp đẽ, thanh cao
C. Luôn nặng lòng vì dân, vì nước 
D. Tâm hồn lãng mạn, bay bổng
Bài tập 2. Hãy chia sẻ với bạn bè về cảm xúc hoặc những quan sát, phát hiện thú vị sau khi em học xong bài thơ Nôm số 3 bằng cách viết nhật ký văn học theo mẫu sau( GV giao việc về nhà cho hs làm)



                                                NHẬT KÝ VĂN HỌC
                                          Lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc
Họ và tên………………………………………………….Lớp………

	NGÀY/ TIẾT
	………………………………………………………………………………………………………………


	BÀI HỌC HÔM NAY
	……………………………………………………………………………………………………………………

	NỘI DUNG
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Hãy dành một phút để nhắm mắt lại và thu thập suy nghĩ của em về bài học hôm nay rồi viết vào đây (một điều gì đó mà giáo viên viết trên bảng, một hoạt động mà bạn đã tham gia, nhớ về một điều gì đó vui vẻ hoặc thú vị đã xảy ra ở lớp học)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Điểm nổi bật trong bài học

	Ghi nhớ
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
	Câu hỏi
………………………………………...
………………………………………...
………………………………………...

	Băn khoăn
…………………………………….......
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
	Dự kiến tiếp tục thực hiện
………………………………………...
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..



HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức từ chủ đề mà HS đã lĩnh hội để giải quyết những tình huống, vấn đề mới trong học tập
b. Nội dung: 
- Hình thức:  trò chơi Bắn tên
- Thời gian: 5 phút
- Nội dung:  Cách giữ gìn và phát huy giá trị của thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cử lớp trưởng làm chủ trò để tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi 
- Chủ trò phổ biến luật chơi như sau:
Chủ trò sẽ đứng trên bục giảng và hô to: Bắn tên! Bắn tên. Các bạn học sinh ở dưới lớp sẽ đồng thanh hỏi to: Tên gì? Tên gì? Chủ trò sẽ nói rõ tên một bạn trong lớp. Đúng tên bạn nào thì bạn ấy đứng lên trả lời câu hỏi mà chủ trò nêu ra.
- Chủ trò nêu câu hỏi: Theo bạn, làm thế nào để giữ gìn, phát huy giá trị những bài thơ Nôm của Nguyễn Bỉnh Khiêm?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe chủ trò phổ biến luật chơi
- HS tham gia vào trò chơi với thái độ tích cực
Bước 3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 
- HS tham gia vào trò chơi trả lời câu hỏi
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá tinh thần tham gia của học sinh
- Trao phần thưởng
· -  Giáo viên chốt một số cách thức giữ gìn, phát huy giá trị của thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
- GV tiếp tục cho học sinh thực hiện nhiệm vụ sau:
Minh họa bài thơ Nôm số 3 bằng các phương tiện, cách thức mà em yêu thích ( vẽ tranh, sáng tác nhạc…)
	* Cách giữ gìn và phát huy giá trị của thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
+ Chọn lọc những bài thơ Nôm để giảng dạy trong nhà trường
+ Tổ chức câu lạc bộ thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong các trường học, trên các trang mạng Zalo, Facebook
+ Vẽ tranh xoay quanh những bài thơ Nôm của ông
+ Phổ nhạc cho một số bài thơ…
+ Dịch những bài thơ Nôm sang tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác để quảng bá với bạn bè thế giới. 















- Một số bức tranh học sinh vẽ ở nhà
- Phổ nhạc và bản rap



* Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài:
+ Học bài:
-  Ghi nhớ về Nguyễn Bỉnh Khiêm và giá trị thơ Nôm của ông.
-  Học thuộc bài thơ Nôm số 3, bàn Nhàn
- Tiếp tục sưu tầm thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Viết bài thu hoạch về nội dung chủ đạo, ý nghĩa và cách bảo tồn thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiêm
+ Chuẩn bị bài: Chuẩn bị đọc tài liệu và trả lời các câu hỏi ở chủ đề 7

******************************************************************

* HỒ SƠ HỌC TẬP




	Bài thơ Nôm số 58
                 Thế tục
Vụng, khéo nào ai chẳng có nghề, 
Khó khăn phải lụy đến thê nhi
Được thời thân thích chen chân đến,
Thất thế hương lân thỉnh mặt đi
Thớt có tanh tao ruồi đỗ bấy,
Ang không mật mỡ kiến bò chi!
Thế nay những trọng người nhiều của,
Lặng đến tay không ai kẻ vì? 
	Bản dịch sang Tiếng Anh
Clumsy and skillful no matter what profession one has,
Difficulties must involve many
When relatives and friends come to visit,
That generation of fragrant unicorns please come
The board will be fishy after that,
Ang doesn't have any beef!
So these are the most important people,
Looking for someone empty handed?
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